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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số: 681/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày 18 tháng 10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về ban hành Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập 

cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(giai đoạn 2025-2030)” 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Bộ Luật hình sự năm 2015; Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Luật Thi hành án hình sự năm 2019;  

 Căn cứ Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập 

cộng đồng; 

 Căn cứ Kế hoạch số 3184/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 4354/TTr-CAT-PC10 

ngày 27 tháng 9 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2025-2030”. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Ngọc Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐỀ ÁN 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người 

chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2025-

2030) 

(Kèm theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 
Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Đặc điểm tình hình, kết quả công tác tái hòa nhập cộng đồng 

Qua gần 05 năm thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định 

số 49/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 

Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (sau đây gọi tắt là Nghị định 

49/2020/NĐ-CP) và các văn bản có liên quan; công tác bảo đảm tái hòa nhập 

cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh đã đạt được 

những kết quả tích cực(10). Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được ban hành đã 

tạo hành lang pháp lý và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; mọi bản án và 

quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân các cấp được cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tôn trọng và chấp hành nghiêm túc; đồng thời, từng bước cụ thể hóa quan 

điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW 

ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; thể hiện tính nhân đạo, nhân văn, chính 

 
(10) Tính từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 8 năm 2024, tổng số người tái hòa nhập cộng đồng cư trú tại địa phương 

cần áp dụng biện pháp quản lý, giúp đỡ là: 1.797 người, hiện nay đang quản lý số đối tượng thuộc diện tái hòa 

nhập cộng đồng chưa xóa án tích: 644 người (nam: 594 người, nữ: 50 người). Tại mỗi thời điểm, số can phạm 

nhân đang giam giữ tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh cao nhất là 350 người, hàng năm số người tái hòa 

nhập cộng đồng tăng thêm khoảng 250-300 người. Trong đó, tổng số tái phạm: 134 người chiếm tỷ lệ là: 7,4% 

(134/1797 người trong diện quản lý); số vi phạm pháp luật được áp dụng biện pháp cưỡng chế khác là 04 người 

(đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc). Số được hỗ trợ đào tạo nghề còn thấp (10 người, trình độ sơ cấp), số được 

tư vấn, giới thiệu việc làm: 644 người, số được các tổ chức, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp nhận: 119 người, 

số được vay vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm: 95 người với số tiền 8 tỷ 503 triệu đồng.  Trong số 644 người đang 

quản lý hiện nay, số có việc làm: 541 người (84%) nhưng không ổn định, số chưa có việc làm: 103 người 

(15,9%). Số gặp khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng, sống trong môi trường phức tạp về an ninh trật tự hoặc 

thiếu ý thức chấp hành pháp luật, cần phải tập trung áp dụng các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng: 89 người, 

chiếm 12,5%; số chấp hành tương đối tốt và có kết quả hòa nhập cộng đồng tương đối khả quan 563 người, 

chiếm 87,4%, cần tiếp tục các biện pháp tuyên truyền, giúp đỡ. Dự báo trong thời gian tới, số người tái hòa nhập 

cộng đồng hàng năm sẽ tiếp tục tăng cao gây khó khăn lớn cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 
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sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta trong phòng, chống tội phạm và xử 

lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người phạm tội; định hướng nghề nghiệp, tìm 

kiếm việc làm và ổn định cuộc sống cho người chấp hành xong án phạt tù, góp 

phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

  Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tái hòa 

nhập cộng đồng (sau đây gọi tắt là THNCĐ) và thực tiễn tại địa phương; Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản để triển khai thực hiện(11). Quá trình triển 

khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt 

được những kết quả quan trọng, tích cực như: hầu hết người chấp hành xong án 

phạt tù về địa phương thấy được lỗi lầm, được quan tâm quản lý, giáo dục, giúp 

đỡ xóa bỏ định kiến, mặc cảm, tự ti để tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống, 

giải quyết được một phần gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhận thức của các 

cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác tái hòa nhập cộng 

đồng đã được nâng lên rõ rệt; các nội dung, biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng 

đồng đã đi vào trọng tâm, trọng điểm; trở thành phong trào sâu rộng, đều khắp 

từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa 

nhập cộng được duy trì, nhân rộng; lực lượng Công an các cấp đã tích cực phối 

hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện và cơ bản đạt 

được các mục tiêu, yêu cầu đề ra(12).  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tái hòa nhập cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: 

- Cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm, vay 

vốn hoặc vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ để phát triển kinh 

tế, ổn định cuộc sống còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả. Một số doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất có điều kiện làm việc, thu nhập ổn định còn e ngại, có tư tưởng 

định kiến, không an tâm khi tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm 

việc hoặc khi được giao theo dõi, quản lý, giúp đỡ. 

- Kinh phí để thực hiện công tác bảo đảm THNCĐ còn hạn chế; chưa có 

quy định cụ thể về chế độ, chính sách hỗ trợ cho người không hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước được giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, quản lý, giáo dục, 

giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tại cộng đồng; quy định trách nhiệm và 

 
(11) Kế hoạch số 3184/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2020 và Công văn số 1656/UBND-NC ngày 31 tháng 5 năm 

2022 
(12) Tỷ lệ người tái phạm tội hàng năm thấp (trung bình 1,48%/năm); số người được giới thiệu việc làm, được 

vay vốn đào tạo nghề hàng năm tăng cao; nhiều người đã có việc làm, thu nhập ổn định đủ nuôi sống bản thân và 

phụ giúp gia đình; sự quan tâm, nhìn nhận, đánh giá của xã hội đối với người trong diện THNCĐ cởi mở hơn. 

Bản thân người THNCĐ cũng tự tin, bớt mặc cảm, lỗi lầm, tự tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, trở thành 

công dân có ích cho xã hội; qua đó, đã giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, kéo giảm tỷ lệ tái phạm, nâng 

cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và hiện thực hóa chủ trương nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà 

nước đối với người tái hòa nhập cộng đồng. 
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xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng quy định. 

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ, 

còn e ngại tiếp xúc với người chấp hành xong án phạt tù nên việc thực hiện chỉ 

dừng lại ở mức độ phát động phong trào, còn nặng tính hình thức, chưa thực sự 

gần gũi để tìm hiểu, động viên, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của 

người chấp hành xong án phạt tù tại cộng đồng. 

   2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

  - Nguyên nhân khách quan: Kon Tum là tỉnh miền núi biên giới, khoảng 

60% dân số của tỉnh cư trú tại khu vực nông thôn, miền núi, hiểu biết pháp luật 

và dân trí còn thấp, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số cao chiếm 54,93% 

dân số toàn tỉnh. Người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp là chủ yếu; 

sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ, hộ gia đình, nhu cầu sử dụng lao động thấp, 

nên việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, tình 

hình dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay tác động xấu đến sự phát 

triển kinh tế, xã hội, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng, gây khó khăn 

trong công tác giới thiệu, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người THNCĐ. Hành 

lang pháp lý cho công tác này chưa cụ thể, chưa có tính ràng buộc trách nhiệm 

rõ ràng. 

 - Nguyên nhân chủ quan: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật 

sự quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

giao. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ, chặt chẽ. 

Năng lực quản lý, giáo dục, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù tại cộng 

đồng chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ý thức chấp hành pháp luật của 

một số người THNCĐ còn hạn chế, chưa tạo được lòng tin với cộng đồng, còn 

có tâm lý tự ti, ngại tiếp xúc với xã hội, dẫn đến chưa có việc làm ổn định; một 

số lười lao động, không chủ động tìm kiếm việc làm để ổn định cuộc sống, khi 

được giới thiệu việc làm thì vi phạm quy định nơi làm việc, chưa tạo được niềm 

tin cho cộng đồng, xã hội về mong muốn hoàn lương của mình. 

 Xuất phát từ thực trạng, nguyên nhân nêu trên, nhằm cụ thể hóa các đường 

lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản có liên quan; nhằm nâng 

cao vai trò của công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

trên toàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các ngành, 

các cấp và toàn xã hội để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác THNCĐ, từ đó 

giúp người THNCĐ học nghề, tìm kiếm được việc làm, từng bước ổn định cuộc 

sống, ngăn ngừa tái phạm tội thì việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2025-2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) là 

rất cần thiết. 
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  II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

  1. Cơ sở chính trị   

  - Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 21 tháng 3 năm 2000 của Bộ Chính trị về 

một số công việc cấp bách của cơ quan tư pháp. 

  - Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong 

tình hình mới. 

  - Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 

  - Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù.  

  2. Cơ sở pháp lý 

  - Bộ Luật hình sự năm 2015. 

  - Luật Đặc xá năm 2018. 

  - Luật Thi hành án hình sự năm 2019. 

  - Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 

khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của 

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. 

 - Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. 

 - Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 

- 2025 và định hướng đến năm 2030. 

  - Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.  

  - Thông tư số 22/2021/TT-BCA ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương 

trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.  

   - Thông tư số 10/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù của lực lượng Công an nhân dân. 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN 

  I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 
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1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng; giới thiệu mô hình, điển 

hình tiên tiến trong việc thực hiện Đề án. 

2. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, biện pháp thực hiện 

phù hợp với từng nhóm đối tượng; bảo đảm thể hiện chính sách nhân đạo, khoan 

hồng của Đảng, Nhà nước trên diện rộng và cho cả trường hợp cá biệt. Nâng cao 

hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong 

án phạt tù về cư trú tại địa phương ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; 

phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật. 

3. Xác định rõ lộ trình thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với 

thực tiễn, bảo đảm tính khả thi; thu hút, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia 

quản lý, giáo dục, giúp đỡ phù hợp với từng nhóm đối tượng và hỗ trợ tư vấn 

nghề nghiệp, dạy nghề, tìm kiếm việc làm. 

4. Hằng năm, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và đề nghị Trung 

ương hỗ trợ kinh phí hoặc xã hội hóa nguồn kinh phí theo đúng quy định pháp 

luật để thực hiện Đề án có hiệu quả. 

5. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường tính chủ động, tích cực tham 

mưu và tổ chức thực hiện; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kịp thời sơ kết, tổng kết và biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Đề án. 

6. Quá trình thực hiện Đề án phải tuân thủ các quy định của Luật Thi hành 

án hình sự năm 2019; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy 

định khác của pháp luật, các hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. 

  II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA ĐỀ ÁN  

  1. Mục tiêu tổng quát 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia thực hiện 

Đề án; đẩy mạnh xã hội hóa về công tác tái hòa nhập cộng đồng. 

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cải tạo giúp 

đỡ phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù; 

thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp nhằm giúp người chấp hành 

xong án phạt tù về cư trú tại địa phương xóa bỏ mặc cảm lỗi lầm, tìm kiếm việc 

làm, ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội; góp phần giảm 

bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, hạn chế thấp nhất tái phạm tội và vi phạm 

pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an 

ninh, trật tự. 
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c) Tăng cường trách nhiệm của ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân 

trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái 

hòa nhập cộng đồng. 

d) Xây dựng quy định về dạy nghề, giải quyết việc làm đối với người 

chấp hành xong án phạt tù; chính sách (ưu đãi), khuyến khích của tỉnh đối với 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia 

giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; cơ chế, chính sách của 

tỉnh đối với lực lượng ở cơ sở thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối 

với người tái hòa nhập cộng đồng. 

  2. Chỉ tiêu cụ thể hằng năm 

a) 100% số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được tiếp 

nhận và thực hiện quy trình tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ. 

b) 100% số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được tư vấn, 

trợ giúp về pháp lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý và cấp các giấy tờ liên quan đến cá 

nhân. 

c) 100% xã, phường, thị trấn có người chấp hành xong án phạt tù về cư 

trú tổ chức tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng. 

d) Từ 20% - 25% số người chấp hành xong án phạt tù được bồi dưỡng, 

đào tạo nghề nghiệp phù hợp với sức khỏe, thị trường lao động; từ 15% - 20% 

số người chấp hành xong án phạt tù được giới thiệu có việc làm ổn định. 

đ) Từ 30% - 35% số người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa 

phương chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã 

hội, có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, 

từ Quỹ an ninh trật tự của tỉnh và các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện ở địa phương để 

sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. 

e) Tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội và vi phạm pháp 

luật hằng năm dưới 01%, phấn đấu đến năm 2030 giảm xuống còn 0,5%. 

g) 100% xã, phường, thị trấn có người chấp hành xong án phạt tù về cư 

trú có đội ngũ tuyên truyền viên để tuyên truyền, giáo dục về công tác tái hòa 

nhập cộng đồng. 

h) Từ 20%-30% xã, phường, thị trấn có người chấp hành xong án phạt tù 

về cư trú xây dựng được các mô hình về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp 

hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và duy trì các mô hình hoạt động 

hiệu quả. 

i) 100% phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà 

tạm giữ Công an huyện, thành phố được giáo dục, tư vấn trang bị kiến thức về 

pháp luật, kỹ năng tìm kiếm việc làm; 100% phạm nhân chấp hành án tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với 

nhu cầu thị trường lao động của xã hội. 
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III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, CHỦ THỂ THỰC HIỆN 

1. Phạm vi: Đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước 

thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữ trong tỉnh (gồm: Trại tạm giam Công 

an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an cấp huyện) (gọi chung là phạm nhân). 

- Người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người 

chấp hành xong án phạt tù tại các cơ sở giam giữ trên toàn quốc về cư trú tại địa 

phương (gọi chung là người chấp hành xong án phạt tù) là người Việt Nam, 

người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam. 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các biện pháp 

bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng. 

3. Chủ thể thực hiện: Ủy ban nhân dân các cấp; các sở, ban ngành, đơn 

vị thuộc tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

  IV. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

a) Nội dung 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, chính sách của địa phương về công tác tái hòa nhập cộng đồng để 

nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. 

- Thông tin, sự kiện về tình hình, kết quả thực hiện công tác tái hòa nhập 

cộng đồng của các đơn vị, địa phương; tuyên truyền nâng cao nhận thức, xóa bỏ sự 

định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử với những người chấp hành xong án phạt tù. 

- Biện pháp, kinh nghiệm, mô hình, điển hình tiên tiến trong quản lý, giáo 

dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. 

- Các nội dung khác có liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng đối 

với phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù và người chấp hành xong án phạt tù. 

b) Các biện pháp, hình thức tuyên truyền 

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

+ Tuyên truyền trên các đài, báo, truyền hình địa phương: Đưa tin về sự 

kiện, tin hoạt động; xây dựng tiểu phẩm phát thanh, truyền hình; xây dựng clip 

ngắn, phim tư liệu, phóng sự truyền hình để tuyên truyền phát trên sóng Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum và các phương tiện thông tin đại chúng. 

+ Lập chuyên mục để phổ biến quy định pháp luật và phản ảnh tình hình 

thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng trên Trang thông tin điện tử của các 
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đơn vị, địa phương; phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình, cá nhân điển hình 

và tư vấn về THNCĐ đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

- Tổ chức một số hoạt động tuyên truyền chung tại một số huyện, thành 

phố nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội và vận động, kêu 

gọi sự tham gia ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác 

giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. 

- Tổ chức tuyên truyền tại Ủy ban nhân dân cấp xã cho cán bộ, người tái 

hòa nhập cộng đồng và Nhân dân. 

- Tuyên truyền, thông tin, giáo dục, tư vấn về tái hòa nhập cộng đồng 

trong trại tạm giam, nhà tạm giữ bằng các hoạt động như: 

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân kỷ niệm những sự kiện lịch 

sử, những ngày lễ lớn của dân tộc thông qua các hình thức như: truyền thông 

giáo dục trên hệ thống phát thanh của trại tạm giam, nhà tạm giữ; tuyên truyền 

về một số nội dung cần biết khi tái hòa nhập cộng đồng như phát tài liệu, tờ rơi, 

tờ gấp; tổ chức các buổi nghe nói chuyện, tọa đàm trao đổi, chiếu phim tư liệu, 

phóng sự... 

+ Lồng ghép công tác tuyên truyền pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng 

với giáo dục pháp luật, giáo dục phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; phổ biến một 

số kỹ năng sống; giải đáp pháp luật... sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao, vui 

chơi, giải trí, viết báo tường, viết thư “Gửi lời xin lỗi” …. 

- Tổ chức một số hoạt động điểm và nhân điển hình như: xây dựng mô 

hình điểm, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm... 

- Tuyên truyền các khẩu hiệu về tái hòa nhập cộng đồng trên panô tại khu dân 

cư; tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng trên tờ gấp đến từng hộ dân. 

c) Phân công thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư 

pháp, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp thực hiện. 

2. Triển khai cơ chế, chính sách 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ giải quyết việc làm, 

đào tạo nghề, trợ giúp xã hội cho người chấp hành xong án phạt tù theo quy 

định; đồng thời, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Kon 

Tum hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù vay vốn giải quyết việc làm, 

đào tạo nghề đảm bảo theo quy định. Lồng ghép nguồn lực của các chương 
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trình, đề án có liên quan để tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn đào tạo nghề 

nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù hiệu quả. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khảo sát, căn cứ 

tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các 

đối tượng là người chấp hành xong án phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các 

chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 44/2016/TT-

BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nguồn kinh 

phí được bảo đảm từ quỹ hòa nhập cộng đồng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, từ các 

nguồn kinh phí khác theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn ổn định cuộc sống theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

b) Công an tỉnh: Chủ trì xây dựng quy trình tiếp nhận, quản lý, giáo dục, 

giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù của lực lượng Công an; xây dựng 

hướng dẫn công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về tái hòa 

nhập cộng đồng. 

3. Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho phạm nhân sắp chấp hành 

xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng 

a) Nội dung: Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân. 

Định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân. 

Thông báo cho phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù. 

b) Biện pháp thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng; phân loại 

phạm nhân theo tính chất, mức độ, nhóm tội, độ tuổi, trình độ văn hóa, địa bàn 

cư trú, vùng miền... để tổ chức quản lý, giáo dục, học văn hóa, dạy nghề và tổ 

chức lao động sản xuất nhằm trang bị các điều kiện cần thiết cho phạm nhân khi 

tái hòa nhập cộng đồng. 

- Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức 

pháp luật và dạy văn hóa, xóa mù chữ đối với phạm nhân không biết chữ. 

- Giáo dục, tư vấn kỹ năng sống, kỹ năng tìm kiếm việc làm, hỗ trợ các 

thủ tục pháp lý cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. 

- Định hướng nghề nghiệp, tổ chức các lớp học nghề phù hợp trình độ, lứa 

tuổi, vùng miền...và thị trường lao động tại địa phương khi họ chấp hành xong 

án phạt tù về nơi cư trú. Phối hợp với cơ quan chức năng dạy nghề và cấp 

“Chứng chỉ nghề” cho phạm nhân. 
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- Liên hệ, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh 

để giới thiệu việc làm cho phạm nhân khi họ hết thời hạn chấp hành án phạt tù. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao với nhiều nội dung và 

hình thức mang tính giáo dục cao, tạo môi trường giáo dục, cải tạo lành mạnh, giúp 

phạm nhân yên tâm cải tạo, tích cực rèn luyện thể chất, hoàn thiện nhân cách, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng. 

- Hai tháng trước khi phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù, Trại tạm 

giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố thông báo cho Cơ 

quan Thi hành án hình sự Công an huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người chấp hành xong án 

phạt tù về cư trú, làm việc để chủ động thực hiện các biện pháp tái hòa nhập 

cộng đồng. 

c) Phân công thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, 

Hội Luật gia tỉnh, Tỉnh đoàn Kon Tum. 

4. Xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tái hòa nhập 

cộng đồng hoạt động hiệu quả 

a) Nội dung: Tiếp tục duy trì, củng cố, nhân rộng và hướng dẫn xây dựng 

mới các mô hình tái hòa nhập cộng đồng bảo đảm hoạt động có hiệu quả. 

b) Biện pháp thực hiện 

- Thành lập, củng cố Ban Chỉ đạo mô hình tái hòa nhập cộng đồng tại xã, 

phường, thị trấn như sau: 

+ Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, 

giải thể; Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 

chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với 

người chấp hành xong án phạt tù. 

+ Thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã làm 

Trưởng ban, Trưởng Công an cấp xã làm Phó Trưởng ban Thường trực, các 

thành viên gồm: cán bộ tư pháp, cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và 

Xã hội, đại diện khu dân cư (tổ trưởng tổ dân phố, thôn...); đề nghị đại diện Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp xã tham gia. 

+ Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự phân công của 

Trưởng ban. Mọi hoạt động của các thành viên phải tuân thủ các quy định của 

pháp luật và quy định của chính quyền địa phương. 

+ Mỗi thành viên được phân công trực tiếp theo dõi, giáo dục, giúp đỡ 

một số người chấp hành xong án phạt tù. 
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+ Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo và phân công các Đội Công tác xã hội 

tình nguyện (thành lập tại xã, phường, thị trấn) phối hợp với các thành viên Ban 

Chỉ đạo giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập 

cộng đồng. 

+ Ban Chỉ đạo tổ chức giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng đối với 

người chấp hành xong án phạt tù phù hợp với từng nhóm đối tượng cần thiết. 

- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình tái hòa nhập cộng 

đồng tại những địa phương, cơ sở có nhiều người chấp hành xong án phạt tù về 

cư trú và thuộc địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. 

- Hằng năm, tổ chức rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình, 

kịp thời động viên, khen thưởng và củng cố, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, 

hoạt động hiệu quả, thiết thực. 

c) Phân công thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối 

hợp thực hiện. 

5. Hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp 

hành xong án phạt tù và các biện pháp hỗ trợ khác 

a) Nội dung: Tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù được thụ 

hưởng các chính sách về dạy nghề, giới thiệu việc làm do Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định, hỗ trợ và tổ chức tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ người 

chấp hành xong án phạt tù. 

b) Biện pháp thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, 

cho vay vốn học nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Tổ 

chức các chuyên mục dạy nghề cho người chấp hành xong án phạt tù trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- Căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong hình phạt tù và thực tiễn thị 

trường lao động, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tư vấn, giới thiệu việc 

làm miễn phí cho người chấp hành xong hình phạt tù; theo dõi, báo cáo tình 

trạng việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù với cơ quan quản lý nhà 

nước về dịch vụ việc làm. 

- Tổ chức tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù 

về cư trú tại địa phương tái hòa nhập cộng đồng; khuyến khích các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có 

điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống; tổ chức việc dạy 
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nghề, giải quyết việc làm giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập 

cộng đồng; vận động doanh nghiệp hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại và kinh phí đào tạo 

nghề cho người chấp hành xong án phạt tù khi tham gia học nghề tại doanh 

nghiệp. Hỗ trợ, giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó 

khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống được vay vốn tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội các cấp để học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, 

kinh doanh nhằm ổn định cuộc sống. 

c) Phân công thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Hội Doanh nhân tỉnh, 

Hội Luật gia tỉnh, Tỉnh đoàn Kon Tum, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

6. Các biện pháp hỗ trợ khác 

- Người chấp hành xong án phạt tù được chính quyền địa phương, các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ để tái hòa nhập cộng 

đồng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện 

các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, giới thiệu việc 

làm, giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; 

khuyến khích việc tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc 

trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia giám sát, giáo dục, giúp 

đỡ người chấp hành xong án phạt tù được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng của 

Nhà nước; được hưởng các chế độ miễn, giảm thuế theo quy định của các luật 

thuế có liên quan và văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm, khả năng quỹ đất ở địa phương và các nguồn tài nguyên 

khác để giúp đỡ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho 

người chấp hành xong án phạt tù. 

7. Chế độ báo cáo, khen thưởng 

a) Nội dung: Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; kịp thời 

khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa nhập 

cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần thực hiện tốt 

Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. 

b) Phân công thực hiện 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 
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- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. 

Phần thứ ba 

THỜI GIAN, KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Thời gian thực hiện 

Đề án thực hiện từ tháng 01 năm 2025 đến tháng 12 năm 2030; hằng năm 

(trước ngày 10 tháng 12) sơ kết rút kinh nghiệm và đánh giá tiến độ, hiệu quả 

thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết 03 năm vào năm 2027; tổ chức tổng kết Đề án 

vào Quý IV năm 2030. 

2. Kinh phí thực hiện Đề án 

- Kinh phí trong dự toán hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Nguồn kinh phí khác: Các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân 

trong xã hội để thực hiện Đề án phù hợp với quy định của pháp luật. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh: 

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ trì, tham mưu, phối hợp với 

các sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện 

Đề án. Xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Đề án. 

- Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, xử lý thông tin về người chấp 

hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng, ban hành các quy định, 

hướng dẫn về công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành 

xong án phạt tù về cư trú. 

- Chỉ đạo Công an các cấp tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính 

quyền, ban, ngành các cấp tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập 

cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; xây dựng, nhân rộng các 

mô hình, điển hình về tái hòa nhập cộng đồng. 

- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai 

thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án. 

- Có trách nhiệm sử dụng kinh phí trong dự toán giao hằng năm để triển 

khai thực hiện Đề án. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 
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- Chỉ đạo tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với những 

người trước khi bị kết án tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, giúp 

họ ổn định cuộc sống, THNCĐ. 

- Phối hợp với các trại giam, trại tạm giam của Bộ Quốc phòng hỗ trợ các 

hoạt động giáo dục, dạy nghề, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phạm nhân 

trước khi chấp hành xong hình phạt tù THNCĐ.  

3. Sở Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh (Cơ quan quản lý quản lý Quỹ An 

ninh trật tự tỉnh Kon Tum) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên 

quan đến tổ chức, bộ máy của Quỹ an ninh trật tự tỉnh Kon Tum theo đúng quy 

định hiện hành về quỹ xã hội, quỹ từ thiện.   

- Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền về thực hiện chế độ, chính sách 

đối với lực lượng thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng ở xã, phường, thị 

trấn không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước đảm bảo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên 

truyền rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về tái hòa nhập cộng đồng; phổ biến, tuyên truyền nhân rộng những mô 

hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của 

Nhân dân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người chấp 

hành xong án phạt tù thuộc diện THNCĐ. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

huyện, các trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức đào tạo nghề; tư vấn giới 

thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, trọng tâm là đào tạo trình 

độ sơ cấp và dưới 03 tháng nhằm nâng cao tỷ lệ người chấp hành xong án phạt 

tù được đào tạo và có việc làm ổn định cuộc sống. 

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn 

chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; vay vốn đào tạo nghề 

nghiệp, tạo việc làm nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái 

hòa nhập cộng đồng; thực hiện chế độ trợ giúp xã hội đối với người chấp hành 

xong án phạt tù thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng các chính sách hỗ 

trợ theo quy định. 

6. Sở Tư pháp: 
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- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tái hòa 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; hướng dẫn thủ tục 

về xóa án tích và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong án phạt tù 

khi có yêu cầu. 

- Tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; chủ động phối hợp với các 

cơ quan liên quan tra cứu, xác minh thông tin về án tích để thực hiện xóa án tích 

đương nhiên và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong án phạt tù 

theo quy định, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập 

cộng đồng. 

7. Sở Tài chính: Phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm để 

thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan, theo phân cấp ngân 

sách hiện hành, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương. 

8. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:  

- Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định 

số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 

cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, các cơ sở sản xuất kinh doanh 

có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù của Ngân hàng Chính 

sách xã hội Việt Nam. Quản lý, huy động, sử dụng nguồn vốn (gồm nguồn vốn 

Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh, cấp huyện và các nguồn 

vốn hợp pháp khác) để thực hiện cho vay đúng đối tượng và thu hồi nợ theo quy 

định; định kỳ hằng tháng tổng hợp kết quả cho vay, thu hồi nợ để trao đổi, thông 

tin cho Công an tỉnh (qua Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) để 

nắm, tổng hợp chung.  

- Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban ngành và đơn vị liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay vốn đối với người người chấp 

hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là 

người chấp hành xong án phạt tù theo quy định; báo cáo cấp có thẩm quyền kịp 

thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho vay theo 

quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành 

phố phối hợp với Công an cùng cấp báo cáo và tham mưu Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính 

sách xã hội cấp huyện chỉ đạo việc rà soát nhu cầu vay vốn, xây dựng kế hoạch 

tăng trưởng dư nợ hàng năm và từng giai đoạn theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc 
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Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời, để bố trí nguồn vốn ngân sách địa 

phương cấp huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay. 

9. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: 

- Chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án thường xuyên rà soát 

những trường hợp đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối 

với khoản thu nộp ngân sách nhà nước để kịp thời ủy thác cho các cơ quan thi 

hành án dân sự cấp huyện lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp xem xét miễn, 

giảm cho người chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện thường xuyên rà 

soát, kịp thời lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi 

hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cho người chấp hành 

xong án phạt tù đã đủ điều kiện xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự 

theo quy định của pháp luật. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy, 

chính quyền cùng cấp trong thực hiện công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ người 

chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng ở cơ sở, lồng ghép thực hiện các 

Đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai tại địa phương. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa 

phương và định kỳ báo cáo, sơ kết, tổng kết Đề án theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; 

khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp 

hành xong hình phạt tù có điều kiện học nghề, tìm việc làm và các chính sách 

trợ giúp khác để người tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện công tác tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình 

phạt tù về cư trú ở địa phương. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền dành thời lượng thích hợp 

cho việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo cơ quan tư pháp địa phương chủ 

trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục 

pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù. 

- Chỉ đạo hướng dẫn việc thành lập, củng cố mô hình tái hòa nhập cộng 

đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại xã, phường, thị trấn; huy động, 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp, hỗ trợ thực 

hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng. 



  336           CÔNG BÁO/Số 103+104+105+106+107+108+109+110/Ngày 06 - 11 - 2024  

  

- Hằng năm dự toán, bố trí ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và thực hiện các biện pháp bảo 

đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

12. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình tham gia giáo dục, giúp đỡ 

người chấp hành xong án phạt tù: 

- Chủ động nắm tình hình hoạt động, tâm tư, nguyện vọng, những thuận 

lợi, khó khăn của người chấp hành xong án phạt tù để phối hợp với chính quyền 

địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thống nhất biện pháp giáo dục, 

giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng 

đồng của bản thân; tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. 

- Động viên nhắc nhở người chấp hành xong án phạt tù chấp hành chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện các cam kết, 

nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù, tích cực lao động, học tập và 

tham gia các hoạt động xã hội; kịp thời phát hiện, phản ánh với cơ quan Công 

an, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan chức năng địa phương về những biểu 

hiện, hành vi vi phạm của người chấp hành xong án phạt tù để có biện pháp 

quản lý, giáo dục, giúp đỡ phù hợp. 

Quá trình thực hiện Đề án, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an 

tỉnh) để giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung Đề án nếu xét thấy cần thiết. /. 
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